
 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC 

THÁNG 05/2023 

 
 

Chủ Đề: QUÊ HƯƠNG ĐẤT NƯỚC BÁC HỒ KÍNH YÊU 

Mầm 1 

 

      THỨ 

TUẦN 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

 

Tuần 1 

Quê hương 

yêu dấu 

 

 

Quê hương Trò chuyện 
về quê 

hương của 
bé 

Trườn bò 
theo đường 

dích dắc 

Đếm và 
nhận biết 

trong phạm 
vi 5 và 

đếm theo 
khả năng 

Quê hương tươi 
đẹp  

 

Tuần 2 

Cảnh đẹp 
quê em 

 

Bật ô Em yêu 
miền Nam 

Múa với 
bạn Tây 

Nguyên 

Ai đáng 
khen 

Trò chuyện về 
cảnh đẹp ở quê 

huơg 

 

Tuần 3 

Bác Hồ 
kính yêu 

Trò chuyện 
về Bác Hồ 

Dán hoa 
tặng Bác 

Kính yêu 
Bác Hồ 

Bật xa 
25cm 

Gộp 2 nhóm 
đối tượng và 

đém trong 
phạm vi 5 

Tuần 4 

Thủ đô Hà 

Nội 

Vẽ quả nho Trò chuyện 
về Hồ 
Gươm 

Sự tích Hồ 
Gươm 

So sánh số 
lượng 2 

nhóm đối 

tượng 

Chuyền bắt 
bóng theo hàng 

ngang 

 



 

 
 
 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 5 

Chủ đề: QUÊ HƯƠNG ĐẤT NƯỚC BÁC HỒ 

Lớp: Mầm 2 

 
 

            Thứ 
Tuần 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1 
QUÊ 

HƯƠNG 
YÊU DẤU 

 

 

Trườn bò 

theo đường 
zích zắc 

 

Trò chuyện 

về quê 
hương của 

bé 

Đếm và 

phân biệt 
trong phạm 

vi 5, đếm 
theo khả 

năng 

Quê hương Quê hương 

tươi đẹp  

Tuần 2 
CẢNH 

ĐẸP QUÊ 
EM 

Bật ô 
 

Trò chuyện 
về cảnh đẹp 
quê hương 

 

Gộp hai 
nhóm đối 
tượng và 

đếm trong 
pham vi 5 

Em yêu 
miền nam 

Vẽ quả nho 

 

Tuần 3 
BÁC HỒ 

KÍNH YÊU 

Bật xa 25cm 

 

Trò chuyện 

về Bác Hồ 

So sánh số 

lượng 2 
nhóm đối 

tượng 

Kính yêu 

Bác Hồ 

Dán hoa 

tặng Bác 

Tuần 4 

THỦ ĐÔ 
HÀ NỘI 

Chuyền bắt 

bóng theo 
hàng ngang 

Trò chuyện 

về Hồ Gươm 

Múa với 

ban tây 
nguyên 

Truyện: Sự 

tích Hồ 
Gươm 

Ai đáng 

khen 
 

 

 



 

 
 
 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 5 

CHỦ ĐỀ:  QUÊ HƯƠNG ĐẤT NƯỚC- BÁC HỒ KÍNH YÊU 

Lớp: Mầm 3 

 

Thứ 

Tuần 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1 

Quê hương 

yêu dấu 

Đếm và 
nhận biết 

trong phạm 
vi 5 và đếm 

theo khả 
năng 

Trò chuyện 
về quê 

hương của 
bé 

Trường theo 
đường dích 

dắc 

Nghe hát 
Quê hương 

Tô màu quả 
nho 

Tuần 2 

Cảnh đẹp 

quê em 

 

Quê hương 

tươi đẹp  

Trò chuyện 

về các cảnh 
đẹp ở quê 

hương 

Gộp 2 nhóm 

đối tượng và 
đếm trong 

phạm vi 5 

Bật ô Ai đáng 

khen 

Tuần 3 

Bác hồ kính 

yêu 

Dán hoa 

tặng bác 

Trò chuyện 

về Bác Hồ 

So sánh số 

lượng 2 
nhóm đối 

tượng 

Kính yêu 

Bác Hồ 

Bật xa 25cm 

Tuần 4 

Thủ đô Hà 

Nội 

 

 

Múa với bạn 
tây nguyên 

Trò chuyện 
về Hồ Gươm 

Sự tích Hồ 
gươnm 

Chuyền bắt 
bóng theo 

hàng ngang 

Em yêu 
niềm nam 

 
 
 

 
 

 
 



 

 
 
 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 5 

Chủ đề: QUÊ HƯƠNG, ĐẤT NƯỚC, BÁC HỒ 

Mầm 4 

 

 
 

 
 
 

 

Thứ 

 
Tuần 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1 

Quê hương 
yêu dấu 

Chuyền 
bắt bóng 

theo hàng 
ngang 

DH: Quê 

hương tươi 
đẹp  

Quê Hương 

Gộp 2 
nhóm đối 

tượng và 
đếm trong 

phạm vi 5 

Trò chuyện về 

quê hương của 
bé 

Tuần 2 

Cảnh đẹp 
quê em 

 
Trò 

chuyện về 
các cảnh 

đẹp ở quê 
hương 

Trườn, bò 

theo đường 
zích zắc 

Đếm và 

nhận biết 
trong phạm 

vi 5, đếm 
theo khả 

năng 

Vẽ quả nho 
Thơ: 

Em yêu miền 
Nam 

Tuần 3 

Thủ đô Hà 
Nội 

Bật ô 
Trò chuyện 

về Hồ 
Gươm 

VĐTN: 
Múa với 
bạn Tây 

Nguyên 

 

Truyện: Sự 

tích Hồ 
Gươm 

So sánh số lượng 

2 đối tượng 

Tuần 4 

Bác Hồ 
kính yêu 

Dán hoa 
tặng Bác 

Bật xa 25cm 
Truyện: Ai 
đáng khen? 

Trò chuyện 
về Bác Hồ 

Kính yêu Bác Hồ 



 

 
 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 5 

CHỦ ĐỀ:  QUÊ HƯƠNG, ĐẤT NƯỚC- BÁC HỒ KÍNH YÊU 

Lớp: Mầm 5 

 
Thứ 

Tuần 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1 

Quê hương 

yêu dấu 

 

Đếm và 
nhận biết 

trong phạm 
vi 5 và đếm 

theo khả 
năng 

 
 

 

Trò chuyện 
về quê 

hương của 
bé 

 

Thơ 
Quê hương 

 

 

Thể dục 
Trườn bò 

theo đường 
dích dắc 

 

 

VĐTN: 
Múa với bạn 

tây nguyên 

Tuần 2 

Cảnh đẹp 

quê em 

 

 

Tạo hình 
vẽ quả nho 

 

 

Trò chuyện 
về cảnh đẹp 

quê hương 

 

Thơ 
Em yêu 

Miền Nam 
 

 

Thể dục 
Bật ô 

 

DH: 
Quê hương 

tươi đẹp  

Tuần 3 

Bác hồ kính 

yêu 

 

Tạo hình 

Dán tặng 

Bác 

 

 

 

Trò chuyện 

về Bác Hồ 

 

Toán 

So sánh số 

lượng hai 

nhóm đối 

tượng 

 

 

Thể dục 

Chuyền bắt 
bóng bằng 
hai tay theo 

hàng ngang 

 

Kể chuyện 

Sự tích hồ 

gươm  

 

Tuần 4 

Thủ đô Hà 

Nội 

 

 

 
Truyện  

Ai đáng 
khen 

 
 

 
Trò chuyện 

về Hồ Gươm 
 

TC_XH 
Kính yêu 

Bác Hồ 

 
Thể dục 

Bật xa 25cm 

 
Toán 

Gọp 2 nhóm 
đối tượng 

trong phạm 
vi 5 

 

 
 

 



 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 5 

CHỦ ĐỀ:  QUÊ HƯƠNG, ĐẤT NƯỚC- BÁC HỒ KÍNH YÊU 

Lớp: Mầm 6 

 

Thứ 

Tuần 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1 

Quê hương 

yêu dấu 

Trườn, bò 
theo đường 

dích dắc 

Trò chuyện 
về quê 

hương của 
bé 

Đếm và 
nhận biết 

trong phạm 
vi 5 và đếm 

theo khả 
năng 

NH: Quê 
hương 

Tô màu quả 
nho 

Tuần 2 

Cảnh đẹp 

quê em 

 

DH: Quê 

hương tươi 
đẹp  

Trò chuyện 

về các cảnh 
đẹp ở quê 

hương 

Gộp 2 nhóm 

đối tượng và 
đếm trong 

phạm vi 5 

Bật chụm 

tách chân 

Em yêu 

miền nam 
 

Tuần 3 

Bác hồ kính 

yêu 

Bật xa 25cm Trò chuyện 

về Bác Hồ 

Truyện: 

Ai đáng 
khen 

 

TCXH: 

Kính yêu 
Bác Hồ 

Dán hoa 

tặng bác 
 

Tuần 4 

Thủ đô Hà 

Nội 

 

 

Múa với bạn 
tây nguyên 

Trò chuyện 
về Hồ Gươm 

Sự tích Hồ 
gươm 

Chuyền, bắt 
bóng theo 

hàng ngang 

So sánh số 
lượng 2 

nhóm đối 
tượng 

 


